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______________________________________________________________
     
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
    - Biết cách phân tích cấu tạo số, cách đọc số, cách viết các số trong phạm vi lớp triệu. 
    - Củng cố kiến thức về hàng, lớp. 
    - Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực 
    - Năng lực mô hình hóa thông qua hoạt động sử dụng biểu tượng các cột hàng, lớp với những vòng biểu diễn chữ số.
    - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc vận dụng kiến thức hoàn thành các bài tập, năng lực giao tiếp toán học thông qua rèn kĩ năng đọc và viết số. 
    - Năng lực tư duy khi tìm ra các số theo yêu cầu cho trước.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint.
2. Học sinh: SGK, vở viết và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Hái sao: - GV phổ biến luật chơi.
+ Lớp đơn vị gồm những hàng nào?
A. Hàng nghìn, hàng chục, hàng trăm.
B. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.
C. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng nghìn.
+ Số nào chứa số 0 ở lớp đơn vị?
A. 819 055     B. 700 198     C. 340 155
+ Lớp nghìn gồm những hàng nào?
A. Hàng nghìn, hàng chục, hàng trăm.
B. Hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn.
C. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng nghìn.
+ Số nào chứa số 5 ở lớp nghìn?
A. 374 950     B. 208 495     C. 650 374
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài.
	- HS chơi trò chơi.
- HS lắng nghe.
+ Đáp án B.



+ Đáp án A.

+ Đáp án B.




+ Đáp án C.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe, ghi vở. 

	2. Khám phá (15 phút)
- Mục tiêu: HS nhận biết cách đọc, viết, cấu tạo số của các số trong phạm vi lớp triệu. 
- Cách tiến hành:

	a, - GV chiếu hình ảnh trong SGK (tr. 41).

+ Yêu cầu HS mô tả hình ảnh trong tranh.

+ Các con đoán xem các bạn đang làm gì?	


- Để biết cách đọc số có nhiều chữ số, cô gọi số này số đã cho. Dựa vào việc quan sát tranh, cô có một số câu hỏi sau:
+ Số đã cho là số có mấy chữ số? 
+ Có thêm lớp gì? 
+ Trong lớp đó có những hàng nào? 
Cô tổ chức cho các con thảo luận nhóm đôi, thời gian là 3 phút.
- GV yêu cầu 1 HS điều hành các nhóm báo cáo trước lớp.
- Dựa vào kết quả các nhóm đã thảo luận được, cô có bảng cấu tạo số sau:
+ Bảng này gồm những lớp nào? 
+ Trong mỗi lớp có những hàng nào?
- Vậy số đã cho là số thuộc phạm vi lớp triệu và có mấy lớp? Lớp triệu đứng trước hay đứng sau lớp nghìn?
+ Nêu cấu tạo của số đó.




- GV yêu cầu HS khác nhận xét.
- Vậy số gồm 1 trăm triệu, 4 chục triệu, 9 triệu, 5 trăm nghìn, 9 chục nghìn, 7 nghìn, 8 trăm, 7 chục và 6 đơn vị đọc như thế nào?
- Gọi 3 HS đọc lại.
- GV yêu cầu HS đọc các số sau: 401 000 000, 138 482 000.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV hỏi: Để đọc các số trong phạm vi lớp triệu, các con đọc như thế nào?

 GV chốt cách đọc: Để đọc các số trong phạm vi lớp triệu, ta đọc theo thứ tự từ trái sang phải, bắt đầu từ lớp (hàng) lớn nhất. (GV lưu ý cách đọc lớp triệu, lớp nghìn).
- GV đọc số và mời 1 HS lên bảng viết số.
- GV hỏi: Để viết được các số trong phạm vi lớp triệu, các con viết như thế nào?

- GV nhận xét, tuyên dương.
 GV chốt kiến thức: Để viết các số các số trong phạm vi lớp triệu, ta viết theo thứ tự từ trái sang phải, bắt đầu từ lớp (hàng) lớn nhất.
	- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ Có tàu du hành vũ trụ, Mặt Trời và Trái Đất.
+ Các bạn đang bay vào vũ trụ và ước tính khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.
- HS lắng nghe.


+ HS trả lời.


- HS thực hiện.

- 1 HS thực hiện.

- HS trả lời:

+ Lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị.
+ HS trả lời.
- HS trả lời.


+ Số gồm: Một trăm triệu, bốn chục triệu, chín triệu, năm trăm nghìn, năm trăm nghìn, chín chục nghìn, bảy nghìn, tám trăm, 7 chục và 6 đơn vị.
- HS nhận xét.
- Một trăm bốn mươi chín triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn tám trăm bảy mươi sáu.
- 3 HS đọc lại.
- HS đọc.

- HS lắng nghe.
- HS trả lời: Đọc theo thứ tự từ trái sang phải, bắt đầu từ lớp (hàng) lớn nhất.




- HS viết.
- HS trả lời: Viết theo thứ tự từ trái sang phải, bắt đầu từ lớp (hàng) lớn nhất.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


	b, - GV chiếu tia số, yêu cầu HS quan sát và đọc các số trên tia số.
- GV hỏi:
+ Đây là số 1 tỉ, số 1 000 000 000 có mấy chữ số? Gồm những chữ số nào?
+ Số 1 tỉ gồm mấy lớp? Mấy hàng? Đó là những hàng nào?



 GV chốt, kết luận: Vậy là các con đã biết thêm 1 lớp nữa là lớp tỉ, tuy nhiên lớp tỉ các con sẽ học kĩ hơn ở các lớp trên.
	- HS đọc.

- HS trả lời:
+ 10 chữ số gồm 1 chữ số 1 và 9 chữ số 0.
+ 4 lớp, 10 hàng: Hàng tỉ, hàng trăm triệu, hàng chục triệu, hàng triệu, hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. 
- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động (12 phút)
- Mục tiêu: 
+ Giúp HS củng cố kĩ năng đọc số trong phạm vi lớp triệu.
+ Giúp HS củng cố kiến thức về cấu tạo số.
+ Giúp HS củng cố về hàng và lớp.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Đọc số dân (theo danso.org năm 2020) của mỗi nước năm 2020 dưới đây.
- GV cho HS đọc đề bài 1.
[image: ]
- Hướng dẫn HS xác định yêu cầu bài tập.
- GV cho HS làm việc cá nhân vào phiếu học tập.
- GV nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương.
- GV hỏi: Để đọc các số trong phạm vi lớp triệu ta đọc thế nào?
 GV chốt: Đọc các số trong phạm vi lớp triệu đọc từ trái sang phải, bắt đầu từ lớp triệu. Để các con biết cách viết các số thành tổng thì cô trò chúng ta cùng chuyển sang bài số 2.
	

- 1 HS đọc đề bài.





- HS nêu yêu cầu.
- HS làm việc cá nhân vào phiếu.

- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

	Bài 2. Viết số thành tổng (theo mẫu):
- GV cho HS đọc đề bài 2.
[image: ]
- Hướng dẫn HS xác định yêu cầu bài tập.
- GV cho HS quan sát tranh, đọc mẫu, phân tích cách làm.
- GV cho HS làm việc cá nhân.
- GV yêu cầu HS chữa bài.




- GV nhận xét, chốt đáp án.
- GV hỏi: Dựa vào đâu để viết số thành tổng các hàng?
 GV chốt: Cấu tạo số, chữ số đứng ở hàng nào có giá trị của hàng đó.
	
- 1 HS đọc đề bài.




- HS nêu yêu cầu bài.
- HS nêu cách làm: Viết số thành tổng các hàng.
- HS thực hiện.
- HS đọc bài:
+ 109 140 903=100 000 000+
9 000 000+100 000+40000+900+3.
+ 3045302 = 3 000 000 +40 000 + 5 000 + 300 + 2.
- HS nhận xét, chữa bài.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng (5 phút)
- Mục tiêu:
+ Học sinh biết tham gia vào trò chơi Khu vườn Cỏ may mắn.
+ Biết vận dụng kiến thức đã học để tham gia trò chơi.
+ Nhắc lại được các kiến thức đã học.
+ Thực hiện được những việc giáo viên giao. 
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Khu vườn Cỏ may mắn dựa vào các câu hỏi để chọn đáp án đúng.
- GV phổ biến luật chơi.
- GV cho HS chơi trò chơi:
+ Câu 1: Số 63 782 910, chữ số 8 thuộc hàng nào, lớp nào?
A. Hàng nghìn, lớp nghìn.
B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn.
C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn.
+ Câu 2: Số 839 000 038, chữ số 3 thuộc hàng nào, lớp nào?
A. Hàng triệu, lớp triệu.
B. Hàng trăm triệu, lớp triệu.
C. Hàng chục triệu, lớp triệu.
+ Câu 3: Số 9 300 037, chữ số 3 thuộc hàng nào, lớp nào?
A. Hàng trăm, lớp đơn vị.
B. Hàng chục, lớp đơn vị.
C. Hàng đơn vị, lớp đơn vị.
+ Câu 4: Số 239 111 003, chữ số 2 thuộc hàng nào, lớp nào?
A. Hàng trăm triệu, lớp triệu.
B. Hàng chục triệu, lớp triệu.
C. Hàng triệu, lớp triệu.
- GV nhận xét, tuyên dương.
 GV chốt: Đây chính là nội dung bài tập số 3 trong SGK.
	


- HS lắng nghe.
- HS chơi trò chơi.
+ Câu 1: Đáp án B.




+ Câu 2: Đáp án C.




+ Câu 3: Đáp án B.




+ Câu 4:  Đáp án A.




- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


	- Qua tiết học vừa rồi, các con đã được học thêm kiến thức gì?
- Lớp triệu có mấy hàng? Đó là những hàng nào?
- GV nhận xét tiết học và dặn dò.
	- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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